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KẾT QUẢ KINH DOANH

29/12/2023

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

0.3% 1.1%-5.1%

67,600 VNĐ

DT 

thuần

2023

60,369
tỷ VNĐ

YoY

▲ 413

▲ 0.7%

LN gộp

2023

24,545
tỷ VNĐ

YoY

▲ 648

▲ 2.7%

LN 

thuần

2023

10,904
tỷ VNĐ

YoY

▲ 413

▲ 3.9%

LN sau 

thuế

2023

9,019
tỷ VNĐ

YoY

▲ 441

▲ 5.2%
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Lịch sử giá

VNM VNINDEX

3.4%

6.5%

-5.4%

-19.3%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế Tăng trưởng LN sau thuế

tỷ VNĐ

Năm 2023, VNM ghi nhận doanh thu thuần

60,369 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9,019 tỷ

đồng, lần lượt tăng 0.69% và tăng 5.15% so với

năm trước.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự

tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với

ROE khá tốt là 26.2% cho thấy công ty đang

phát triển và có hiệu quả hoạt động ổn định.

ROE

2023

26.2%
+/- YoY

▲ 1.4%

ROA

2023

17.5%
+/- YoY

▲ 0.8%
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT

37.8%
35.0%

30.3%

24.8% 26.2%
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Tỷ suất sinh lợi

ROE ROCE ROA
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Cơ cấu lợi nhuận

LN thuần từ HĐKD Lợi nhuận khác

tỷ VNĐ
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Cơ cấu chi phí

Chi phí lãi vay Chi phí BH&QLDN Chi phí khác

tỷ VNĐ

Năm 2023, VNM có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 10,904 tỷ đồng, tăng

lên 412.6 tỷ so với năm trước. Và thấp hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (12,092 tỷ

đồng) là 1,188 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng không tích cực từ hoạt động kinh doanh, cần

điều chỉnh chiến lược để hoạt động kinh doanh phục hồi.

Chi phí lãi vay tăng lên so với năm trước, ở mức 354.1 tỷ đồng. Cùng với đó chi phí bán

hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên, ở mức 14,774 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí

khác bằng 289.1 tỷ đồng, tăng lên so với năm trước.

ROE của VNM năm 2023 tăng trưởng so với năm trước đạt giá trị bằng 26.2%, tuy nhiên

vẫn thấp hơn mức bình quân trong vòng 5 năm gần đây.
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(tỷ VNĐ) 2019 2020 2021 2022 2023

Doanh thu thuần 56,318 59,636 60,919 59,956 60,369

Giá vốn hàng bán 29,746 31,968 34,641 36,059 35,824

Lợi nhuận gộp 26,572 27,669 26,278 23,897 24,545

Doanh thu HĐTC 807 1,581 1,215 1,380 1,716

Chi phí TC 187 309 202 618 503

Chi phí lãi vay 109 144 88.8 166 354

LN trong công ty LKLD -5.72 3.88 -45.0 -24.5 -80.6

Chi phí bán hàng 12,993 13,447 12,951 12,548 13,018

Chi phí QLDN 1,396 1,958 1,567 1,596 1,756

LN thuần từ HĐKD 12,797 13,539 12,728 10,491 10,904

Lợi nhuận khác -1.38 -20.8 195 4.47 64.3

LN trước thuế 12,796 13,519 12,922 10,496 10,968

Lợi nhuận sau thuế 10,554 11,236 10,633 8,578 9,019

LNST của CĐ cty mẹ 10,581 11,099 10,532 8,516 8,874
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

tỷ VNĐ

Lưu chuyển tiền thuần năm 2023 của VNM bằng 606.1 tỷ đồng, tăng so với năm

2022 (-60.24 tỷ đồng). Trong đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh bằng

7,887 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư là -2,989 tỷ đồng và từ hoạt động tài chính là -

4,293 tỷ đồng.
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